
4 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1567696 –  H.T.H (1994) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 14/12/2021, lấy mẫu lần 2 

02 

BN1567697 –  L.A.Đ (2015) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đức Phú, Tam Thạnh, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 14/12/2021, lấy mẫu lần 2 

03 

BN1567698 –  V.H.A (1952) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Quán café 
Thanh Tùng 

7h đến 8h ngày 
17/12/2021 

Quán cơm Bà 
Linh, chợ Bà 

Rén 

10h đến 11h ngày 
17/12/2021 

04 

BN1567699 –  Đ.N.N (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 1, An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Hòa 
Hương 

Lớp 12/1 
trường THPT 

Phan Bội Châu 
Hằng ngày 

05 

BN1567700 –  N.T.T (1996), là F1 của 
BN1488999 (công bố ngày 16/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Sơn, An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 17/12/2021 
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06 

BN1567701 –  P.T.K.N (2020), là con 
BN1567700 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Sơn, An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 17/12/2021 

07 

BN1567702 –  T.L (1970) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Túy, Bình Giang, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

08 

BN1567703 –  N.N.Đ (2012) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương An Đông, Hương An, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Lớp 4.2 trường 
TH Hương An 

Hằng ngày 

Học nhà cô 
Sanh, ở Hương 

Lộc 

Thứ 2, 4, 6 hằng 
tuần 

09 

BN1567704 –  B.T.K.N (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hương An Đông, Hương An, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

10 

BN1567705 –  T.T.K (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Đóa, Bình Đào, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

11 
BN1567706 –  L.T.T.H (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 
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12 

BN1567707 –  L.G.T (1982) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Thạch Bắc, Tân Thạnh, Tam 
Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02  mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

13 

BN1567708 –  N.V.T (1982) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 

Quán café Zip 
đầu cầu Tam 

Kỳ cũ 
Ngày 20/12/2021 

Quán café Bay, 
đưỡng Đỗ Thế 

Chấp 
Ngày 20/12/2021 

14 

BN1567709 –  N.T.H (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Khoa Nội thận, 

bệnh viện đa 
khoa tỉnh 

Hằng ngày 

 
Chợ Tam Kỳ: 

mua gà 
Ngày 16/12/2021 

15 

BN1567710 –  L.V.C (1973) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nông Sơn 2, Điện Phước, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

16 

BN1567711 –  T.T.L (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chăm sóc F0 điều trị tại PK KCN Điện Nam Điện Ngọc 

17 Liên quan công ty Fashion Garment – Khu 
công nghiệp Tam Thăng có 16 ca bệnh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Nhà thuốc An 
Sinh 

Ngày 18/12/2021 
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được công bố, trong đó có 02 ca bệnh đã 
được cách ly và 14 ca bệnh cộng đồng, bao 
gồm các bệnh nhân: BN1567712, 
BN1567737, BN1567738, BN1567741, từ 
BN1567743 đến BN1567748, BN1567772, 
từ BN1567807 đến BN1567809, BN1567811 
và BN1567814 

Chở con đi học 
nhà cô Vy tại 
quán hớt tóc 

Đẹp, thôn Vĩnh 
Bình 

18h đến 20h hằng 
ngày 

Phước 
Hòa 

Siêu thị 
Coopmart 

17h đến 17h45 
ngày 18/12/2021 

An Phú 

Chợ tạm ngã 4 
An Phú mua 
rau, đối diện 

nhà chú 8 Minh 

Chiều 18/12/2021 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 1 

Quán cô Hồng 
bán đồ ăn sáng 

Sáng từ ngày 
15/12/2021 đến 

18/12/2021 

Tạp hóa cô 
Lũy, trước 

cổng trường 
Hoa Sen 

Ngày 19/12/2021 

Phú 
Ninh 

Tam An 

Chợ Quán 
Rường: quầy 
dép Út Hùng 

16h ngày 
18/12/2021 

Chợ Quán 
Rường: quầy 
thuốc tây cô 

Thuận 

16h30 ngày 
18/12/2021 

Tam 
Thành 

Chợ Tam 
Thành: bột 

báng cô Lan, 
thịt heo cô Vui 

6h ngày 
19/12/2021 
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18 

BN1567713 –  N.V.T (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Tân, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Bảo hiểm xã 
hội tỉnh 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 
17/12/2021 và 

ngày 19/12/2021, 
20/12/2021 

19 
BN1567714 –  C.T (1960) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

20 

BN1567715 –  N.T.H.T (2000) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Hạ, Tam Thanh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 15/12/021, lấy mẫu lần 2 

21 

BN1567716 –  T.H.A.N (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, Vĩnh Điện, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

22 

BN1567717 –  T.T.T.D (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

23 
Đại Lộc công bố 06 bệnh nhân, đã được cách ly từ trước: BN1567718, BN1567719, BN1567775 và từ 

BN1567798 đến BN1567800 

24 

BN1567720 –  N.H.C.P (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương An Đông, Hương An, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Phú 
Lớp 7A trường 
THCS Quế Phú 

Hằng ngày 

Hương 
An 

Sân bóng 
chuyền gần 
trường mẫu 

Thường xuyên 
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giáo Hương An 

25 

BN1567721 –  P.M.C (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Long 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

26 

BN1567722 –  Đ.T.V (1978) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Tiến, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

27 

BN1567723 –  L.Q.P (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương An Đông, Hương An, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Lớp 5/3 trường 
TH Hương An 

Hằng ngày 

Trung tâm 
Grow 

17h30 ngày 
16/12/2021, 
14h30 ngày 

17/12/2021, 7h 
ngày 19/12/2021 

28 

BN1567724 –  T.N.A.T (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Lớp 7/3 trường 
THCS Lê Thị 

Hồng Gấm 
Hằng ngày 

29 

BN1567725 –  V.T.H (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Lớp 7/3 trường 
THCS Lê Thị 

Hồng Gấm 
Hằng ngày 
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30 

BN1567726 –  H.V.H (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Trường THCS 
Lê Thị Hồng 

Gấm 
Hằng ngày 

31 

BN1567727 –  B.T.T.H (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Lớp 7/3 trường 
THCS Lê Thị 

Hồng Gấm 
Hằng ngày 

32 

BN1567728 –  V.T.L (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Lớp 7/3 trường 
THCS Lê Thị 

Hồng Gấm 
Hằng ngày 

33 

BN1567729 –  H.T.L (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 

Lớp 7/3 trường 
THCS Lê Thị 

Hồng Gấm 
Hằng ngày 

Lớp học võ 
thầy Phi 

Thường xuyên 

34 

BN1567730 –  H.T.M.H (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 5, Tiên Thọ, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Trường THCS 
Lê Thị Hồng 

Gấm 
Hằng ngày 

35 

BN1567731 –  T.T.T.K (1948) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 5, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 13/12/2021, lấy mẫu lần 2 
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36 

BN1567732 –  Đ.T.L (1979) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

37 

BN1567733 –  N.T.T.H (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

38 

BN1567734 –  Đ.M.T (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

39 

BN1567735 –  Đ.T.C (1957) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Khoa Nội thận, 

bệnh viện đa 
khoa tỉnh 

Từ ngày 
03/12/2021 đến 

nay 

40 
BN1567736 –  V.Đ.Q (1967) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

41 

BN1567739 –  N.T.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Chăm sóc F0 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

42 
BN1567740 –  M.V.H (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hương Trà Đông, Hòa Hương, Tam 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Sinh nhật tại 
quán Mục 

Đồng 
Ngày 14/12/2021 
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Kỳ  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

43 

BN1567742 –  N.A.N (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

44 
BN1567749 – N.H (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

45 
BN1567750 – N.T.Q (1968) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

46 

BN1567751 – N.C (1937) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Châu Khuê, Bình Sa, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

47 
BN1567752 – H.V.L (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

48 
BN1567753 – T.T.X.T (1967) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

49 

BN1567754 – T.G.K (2019) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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50 

BN1567755 – L.T.H (1953) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khu phố 7, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

51 

BN1567756 – V.T.A (1969) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Túy, Bình Giang, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

52 

BN1567757 – T.V.C (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Định Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

53 

BN1567758 – T.H.H (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Định Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

54 

BN1567759 – L.V.H (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Định Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

55 

BN1567760 – Đ.T.H (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Trường THCS 
Lê Thị Hồng 

Gấm 
Hằng ngày 

56 
BN1567761 – N.H.K.H (2008) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh Trường THCS 
Lê Thị Hồng 

Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Gấm 

57 

BN1567762 – N.D.Đ (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Trường THCS 
Lê Thị Hồng 

Gấm 
Hằng ngày 

58 

BN1567763 – P.M.T (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Trường THCS 
Lê Thị Hồng 

Gấm 
Hằng ngày 

59 
BN1567764 – H.V.L (1968) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

60 

BN1567765 – H.B.A (2014) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

61 

BN1567766 – H.B.A (2018) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

62 
BN1567767 – N.T.B.T (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

63 
BN1567768 – Đ.T.P (1975) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Phú 
Bán thức ăn gia 

súc tại nhà 
19/12/2021, 
20/12/2021 
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- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hương 
An 

Chợ Hương An 
Trước ngày 
19/12/2021 

64 

BN1567769 – T.T.M.H (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Phú 

Lớp 11/7, 
trường THPT 
Nguyễn Văn 

Cừ 

Hằng ngày 

65 

BN1567770 – B.D.Q (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Quý, Tam Thăng, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Tiệc tân gia 
nhà anh P.T., 

Xuân Quý 
Ngày 19/12/2021 

66 

BN1567771 – N.X.A (1986) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

67 

BN1567773 – L.G.B (2006), là F1 của 
BN1549578 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Lâm, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Đông 

Lớp Điện 46B 
Trường Cao 
Đẳng Nghề 
Quảng Nam 

Từ ngày 
12/12/2021 đến 
ngày 18/12/2021 

Phòng B1 Kí 
túc xá Trường 

Cao Đẳng 
Nghề Quảng 

Nam 

Từ ngày 
12/12/2021 đến 
ngày 18/12/2021 

Quán cơm 
trước Trường 

Cao Đẳng 

Từ ngày 
12/12/2021 đến 
ngày 18/12/2021 
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Nghề Quảng 
Nam 

  
Xe Buýt tuyến 
Đại Lộc – Tam 

Kỳ 
Ngày 12/12/2021 

  
Xe Buýt tuyến 
Tam Kỳ - Đại 

Lộc 

12h ngày 
18/12/2021 

68 

BN1567774 – D.Q.D (2006), là F1 của 
BN1549578 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Lâm, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Đông 

Lớp Điện 46B 
Trường Cao 
Đẳng Nghề 
Quảng Nam 

Từ ngày 
12/12/2021 đến 
ngày 18/12/2021 

Phòng B1 Kí 
túc xá Trường 

Cao Đẳng 
Nghề Quảng 

Nam 

Từ ngày 
12/12/2021 đến 
ngày 18/12/2021 

  
Xe Buýt tuyến 
Đại Lộc – Tam 

Kỳ 
Ngày 12/12/2021 

  
Xe Buýt tuyến 
Tam Kỳ - Đại 

Lộc 

12h ngày 
18/12/2021 

69 

BN1567776 – P.H.N (1993), liên quan công 
ty thép Hòa Phát – Quảng Ngãi 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Phú, Tam Thái, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi làm ở Quảng Ngãi rồi về nhà 
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70 

BN1567777 – T.T.T (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hồng Lư, Hòa Hương, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Khoa Sản, bệnh 

viện đa khoa 
tỉnh 

Hằng ngày 

Hòa 
Hương 

Chợ Hòa 
Hương 

2 lần/tuần vào lúc 
8h đến 9h 

71 

BN1567778 – T.T.L (2013), là F1 của 
BN1549520 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: TDP Hương An, Hương An, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Lớp 3.2 trường 
TH Hương An 

Hằng ngày 

72 

BN1567779 – V.N.H (2013), là F1 của 
BN1549520 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: TDP Hương An, Hương An, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Lớp 3.2 trường 
TH Hương An 

Hằng ngày 

73 

BN1567780 – N.T.L (1990), là F1 của 
BN1439250 (công bố ngày 14/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Thượng, Quế Thuận, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 13/12/2021, lấy mẫu lần 2 

74 

BN1567781 – P.Q.V (1989), là F1 của 
BN1532257 (công bố ngày 19/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: TDP Hương Lộc, Hương An, Quế 
Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Quán café ở 
ngã Ba và quán 

Anh Lan 
Thường xuyên 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

75 

BN1567782 – N.T.P (1966),  là F1 của 
BN1532257 (công bố ngày 19/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: TDP Hương An Đông, Hương An, 
Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

76 

BN1567783 – N.N.D (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Định Bắc, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

77 
BN1567784 – P.V.Đ (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

78 

BN1567785 – P.T.K (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Định Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

79 

BN1567786 – N.V.V (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

80 
BN1567787 – N.V.H (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

81 
BN1567788 – D.T.T (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

82 

BN1567789 – N.V.T (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

83 

BN1567790 – D.V.T (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Đồng, Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Tân Bình 

Kho bạc huyện 
Hiệp Đức 

Từ thứ 2 đến thứ 
6 hằng tuần 

Quán mỳ cô 
Huyền, khối 
phố An Đông 

Sáng 20/12/2021 

Quán café Huy Sáng 20/12/2021 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Tập huấn tại 
kho bạc tỉnh 
Quảng Nam 

Ngày 18/12/2021 

84 

BN1567791 – T.H.P (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thi Phương, Điện Phong, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm 

Đã cách ly 

85 
BN1567792 – N.H.H (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 7B, Điện Nam, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm 

86 

BN1567793 – C.C.L (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Nam Đông, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

87 

BN1567794 – T.T.T (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thi Phương, Điện Phong, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm 

Đã cách ly 

88 

BN1567795 – N.V.H (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Nam Đông, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

89 

BN1567796 – T.T.K.C (1962) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sơn Diệm, Điện Tiến, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

90 

BN1567797 – N.T.L (1933) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đồng Hạnh, Điện Minh, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

91 

BN1567801 – P.T.K (1982), dịch tễ trở về 
từ Vũng Tàu 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Xuyên, Duy Thu, Duy 

Chăm sóc F0 tại khu điều trị trường mẫu giáo số 1 Nam Phước, lấy 
mẫu lần 2 
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Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

92 

BN1567802 – Đ.M.P (1976),  là chồng 
BN1549529 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi  

Hằng ngày đi làm thợ hồ cho nhà hàng xóm 

93 

BN1567803 – Đ.M.Q (2012), là con 
BN1549529 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
Lớp 4C trường 
TH Xuân Phú 

Hằng ngày 

94 

BN1567804 – Đ.M.H.T (2015), là con 
BN1549529 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
Lớp 1C trường 
TH Xuân Phú 

Hằng ngày 

95 

BN1567805 – P.T.K.O (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tây Sơn Đông, Duy Hải, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 
Thanh 
Nam 

Bán vé số tại 
khu vực Cồn 

Chài 

4h đến 11h từ 
ngày 12/12/2021 
đến 16/12/2021, 
4h đến 8h ngày 

17/12/2021 

Duy 
Xuyên 

Duy Hải TYT Duy Hải 
14h đến 15h ngày 

19/12/2021 
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96 

BN1567806 – D.T.P.M (1990), là vợ 
BN1439314 (công bố ngày 14/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 14/12/2021, lấy mẫu lần 2 

97 

BN1567810 – N.T.B (2006) 
- Giới tính: na 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Đông 

Lớp Điện 46G 
Trường Cao 
Đẳng Nghề 
Quảng Nam 

Từ ngày 
12/12/2021 đến 
ngày 17/12/2021 

Phòng B3 Kí 
túc xá Trường 

Cao Đẳng 
Nghề Quảng 

Nam 

Từ ngày 
12/12/2021 đến 
ngày 17/12/2021 

98 

BN1567812 – D.T.T.T (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 
Đi chợ Bà 

Thạch 
5h30 đến 6h hằng 

ngày 

99 
BN1567813 – H.L.T.K.A (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

100 

BN1567815 – B.V.K (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh An Bắc, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Chu Lai 

Từ ngày 
14/12/2021 đến 

18/12/2021 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 




